
PHIẾU BÀI TẬP Mã phiếu: T10L4

Bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 10
Toán và Tiếng Việt

Họ và tên:

Lớp: Ngày:

Điểm Lời phê của thầy cô

Bài 1 Đặt tính rồi tính:

1.  859 360 + 160 936 2.  622 897 − 204 323 3.  795 312 − 664 491

4.  998 638 − 602 693 5.  774 578 + 660 016 6.  248 480 + 623 026

Bài 2 Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1.  471 084  471 084 2.  315 078  395 078

3.  966 920  986 920 4.  907 230  307 230

5.  398 804  398 809 6.  383 430  389 430

7.  701 283  601 283 8.  684 313  684 313

Bài 3 Tìm x:

1.  x − 34 494 = 24 022 2.  x + 21 397 = 103 653

3.  x + 68 939 = 101 421 4.  38 225 + x = 130 649

5.  x − 12 414 = 48 338 6.  79 416 − x = 41 447

Bài 4 Giải các bài toán sau:
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1.  Một cửa hàng gạo: Ngày thứ nhất bán được 185 kg, ngày thứ hai bán được 215
kg, ngày thứ ba bán được 190 kg, ngày thứ tư bán được 150 kg. Hỏi trung bình
mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

2.  Một cửa hàng gạo: Ngày thứ nhất bán được 135 kg, ngày thứ hai bán được 95
kg, ngày thứ ba bán được 115 kg, ngày thứ tư bán được 95 kg. Hỏi trung bình mỗi
ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

3.  Một cửa hàng gạo: Ngày thứ nhất bán được 495 kg, ngày thứ hai bán được
485 kg, ngày thứ ba bán được 415 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán
được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

Bài 5 Điền ch hay tr vào chỗ chấm:
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1.  uyện cổ tích 2.  con ó

3.  ạy nhảy 4.  ơi đùa

Bài 6 Điền s hay x vào chỗ chấm:

1.  ân trường 2.  buổi áng

3.  inh đẹp 4.  ngôi ao

Bài 7 Nối mỗi từ ở cột A với từ đồng nghĩa ở cột B:

A B

1. thật thà • •  a. sung sướng

2. sáng dạ • •  b. dũng cảm

3. cố gắng • •  c. thông minh

4. hạnh phúc • •  d. nỗ lực

5. gan dạ • •  e. trung thực
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PHIẾU BÀI TẬP · ĐÁP ÁN Mã phiếu: T10L4

Đáp án – Bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 10

Bài 1

1. 1 020 296 2. 418 574 3. 130 821 4. 395 945

5. 1 434 594 6. 871 506

Bài 2

1. 471 084 =
471 084

2. 315 078 <
395 078

3. 966 920 <
986 920

4. 907 230 >
307 230

5. 398 804 <
398 809

6. 383 430 <
389 430

7. 701 283 >
601 283

8. 684 313 =
684 313

Bài 3

1. x = 58 516 2. x = 82 256 3. x = 32 482 4. x = 92 424

5. x = 60 752 6. x = 37 969

Bài 4

1. Tổng số gạo bán được là: 185 + 215 + 190 + 150 = 740 (kg) Trung bình mỗi ngày bán
được: 740 : 4 = 185 (kg) Đáp số: 185 kg.

2. Tổng số gạo bán được là: 135 + 95 + 115 + 95 = 440 (kg) Trung bình mỗi ngày bán
được: 440 : 4 = 110 (kg) Đáp số: 110 kg.

3. Tổng số gạo bán được là: 495 + 485 + 415 = 1395 (kg) Trung bình mỗi ngày bán
được: 1395 : 3 = 465 (kg) Đáp số: 465 kg.

Bài 5

1. truyện cổ tích 2. con chó 3. chạy nhảy 4. chơi đùa

Bài 6

1. sân trường 2. buổi sáng 3. xinh đẹp 4. ngôi sao

Bài 7

1. 1–e, 2–c, 3–d, 4–
a, 5–b
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